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Lời nói đầu 
 

Cảm ơn bạn đã sử dụng máy tiệt trùng đa chức năng dòng RF20 của 

chúng tôi. Sản phẩm này có thiết kế mới lạ và chức năng mạnh mẽ, có 

nguồn gốc từ công nghệ thanh trùng của Pháp và công nghệ sấy khô bằng 

khí nóng PTC. Sản phẩm này được áp dụng rộng rãi để sấy khô và khử 

trùng các sản phẩm dành cho trẻ em, đồ chơi, quần áo, bộ đồ ăn và các 

nhu yếu phẩm hàng ngày ở nhiều môi trường khác nhau như gia đình, văn 

phòng, khách sạn, nhà hàng và trường học. Là sản phẩm thiết yếu cho 

cuộc sống hàng ngày và chăm sóc sức khỏe. 

 

Thông số kỹ thuật 

 
 

Mã sản phẩm 
Tần số điện áp định 
mức 

 

Công suất định mức Khả năng sấy tối đa 
Dung 
tích 

 
RF20/10 

 
RF20/24 

 
RF20/48 

 
RF20/42 

 

RF20/68 
 

RF20/128 

 

RF20/280 

 
RF20/380 

220V~50Hz 160W 
 
220V~50Hz 160W 

 
220V~50Hz 240W 

 
220V~50Hz 240W 

 

220V~50Hz 290W 
 
220V~50Hz 700W 

 

220V~50Hz 1000W 

 
220V~50Hz 1000W 

1kg 10L 
 
1kg 24L 

 
3 kg 48 L 

 
3 kg 42 L 

 

3 kg 68 L 
 
3 kg 128L 

 

6kg 280L 

 
6kg 380L 
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Hướng dẫn sử dụng tủ sấy tiệt trùng đa năng 
 

1. Nút nguồn: Sau khi kết nối nguồn, đèn báo nguồn sẽ nhấp nháy. Nhấn 

nút nguồn một lần và tất cả bốn nút chức năng sẽ sáng lên trên màn hình 

hiển thị, cho biết các chức năng đều có thể truy cập được. 

 
2. Nút tự động: Nhấn nút tự động một lần và màn hình hiển thị sẽ hiển thị 

60 phút và 15 phút. Sau khoảng thời gian trễ ba giây, máy sẽ tự động bắt 

đầu hoạt động theo cài đặt mặc định. Nó sẽ bắt đầu với 60 phút sấy khô 

bằng không khí nóng, sau đó là 15 phút khử trùng bằng tia cực tím và 

ozone. Nhấn nút tự động hai lần, màn hình hiển thị sẽ hiển thị 90 phút và 

30 phút. Sau ba giây trễ, máy sẽ tự động bắt đầu hoạt động với 90 phút sấy 

khô bằng không khí nóng, sau đó là 30 phút khử trùng bằng tia cực tím và 

ozone. Nhấn nút tự động ba lần và màn hình hiển thị sẽ hiển thị 30 phút và 

10 phút. Sau ba giây trễ, máy sẽ tự động bắt đầu hoạt động với 30 phút sấy 

khô bằng không khí nóng, sau đó là 10 phút khử trùng bằng tia cực tím. 

Khi máy bắt đầu hoạt động, nút chức năng tương ứng sẽ nhấp nháy và màn 

hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian đếm ngược. Nhấn và giữ nút tự động 

trong 3 giây, màn hình hiển thị sẽ hiển thị 24:00, biểu thị chức năng bảo 

quản vô trùng 24 giờ. Trong lần vận hành đầu tiên, đầu tiên nó sẽ chạy sấy 

khô bằng không khí nóng trong 45 phút, sau đó là 15 phút khử trùng. Sau 

khi hoàn tất chế độ vận hành nhanh, máy sẽ hoạt động trong 15 phút cứ 

sau 3 giờ (10 phút sấy khô sau đó là 5 phút khử trùng). Sau 24 giờ hoạt 

động, máy sẽ tự động tắt. 

 
3. Nút sấy: Nhấn nút sấy một lần, màn hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian 

sấy 45 phút. Nhấn nút sấy hai lần, màn hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian 

sấy là 60 phút. Nhấn nút sấy ba lần, màn hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian 

sấy 90 phút. Sau khi chọn thời gian sấy mong muốn, máy sẽ tự động bắt 

đầu hoạt động sau độ trễ ba giây. Đèn nút sấy sẽ nhấp nháy và màn hình 

hiển thị sẽ hiển thị thời gian đếm ngược. Nhấn và giữ nút sấy trong 3 giây, 

màn hình hiển thị sẽ hiển thị 12:00, biểu thị chức năng cách nhiệt 12 giờ. 
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Nếu không thực hiện thêm thao tác nào, máy sẽ tự động tắt sau 12 giờ. 

4. Nút khử trùng: Nhấn nút khử trùng một lần và màn hình hiển thị sẽ 

hiển thị thời gian khử trùng 10 phút. Nhấn nút khử trùng hai lần, màn 

hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian khử trùng là 20 phút. Nhấn nút khử 

trùng ba lần và màn hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian khử trùng 30 

phút. Sau khi chọn thời gian khử trùng mong muốn, máy sẽ tự động 

bắt đầu hoạt động sau ba giây trễ. Đèn khử trùng sẽ nhấp nháy và màn 

hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian đếm ngược. 

 

Bảng điều khiển 
 

RF20/68 

RF20/42 

 
 
 

RF20/128 

RF20/280 

RF20/380 
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Các biện pháp phòng ngừa 
 

1. Khi sử dụng máy tiệt trùng lần đầu tiên, hãy vận hành máy ở chế độ 

trống trong một chu kỳ làm việc, sau đó mở cửa máy tiệt trùng trong 20 

phút. Hoạt động này giúp loại bỏ mùi hôi bên trong tủ. 
 

2. Đổ hết nước trước khi đặt chúng vào bên trong. Các dụng cụ không nên 

chồng lên nhau mà nên đặt thẳng đứng để đạt hiệu quả khử trùng tốt nhất. 
 

3. Trong trường hợp có bất kỳ tình trạng bất thường nào trong quá trình sử 

dụng (như tiếng ồn bất thường, mùi hôi, khói, v.v.), hãy rút phích cắm 

điện của máy tiệt trùng ngay lập tức và thông báo cho trung tâm gửi hàng 

được ủy quyền hoặc nhà sản xuất để kiểm tra và sửa chữa. Chỉ sử dụng lại 

máy tiệt trùng sau khi đã xác định và giải quyết được nguyên nhân gây ra 

sự cố. 
 

4. Trong quá trình bảo trì, luôn rút phích cắm điện trước để đảm bảo ngắt 

điện hoàn toàn. 
 

5. Đợi ít nhất 10 phút sau khi tủ khử trùng hoàn tất chu trình trước khi mở 

cửa. Đợi đồ dùng nguội trước khi lấy ra để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả 

khử trùng và tránh bị bỏng. 
 

6. Không lắp đặt máy tiệt trùng gần các vật liệu dễ cháy. 
 

7. Nếu dây nguồn bị hỏng, vì lý do an toàn, dây nguồn phải được thay thế 

bởi chuyên gia của nhà sản xuất, bộ phận sửa chữa của họ hoặc đơn vị 

tương tự. 
 

8. Tránh đặt máy tiệt trùng ở những nơi dễ bị ẩm ướt hoặc tiếp xúc với 

nước. Không sử dụng máy sưởi gần máy tiệt trùng vì điều này có thể gây 

biến dạng và trục trặc. 
 

9. Nghiêm cấm mở cửa tủ trong khi vận hành vì sẽ ảnh hưởng đến hiệu 

quả khử trùng và có thể gây ra tia UV hoặc bỏng rát. Các nhóm người 

dùng cụ thể (chẳng hạn như trẻ em) bị cấm sử dụng thiết bị này. 
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10. Sau khi sử dụng, nếu không sử dụng 

thiết bị trong thời gian dài, hãy ngắt 

nguồn điện. Không để dây nguồn kết nối 

để tránh những nguy hiểm tiềm ẩn. 
 

11. Không rửa máy trực tiếp bằng nước 

hoặc ngâm máy vào nước. 
 

12. Mùi tạo ra trong quá trình khử trùng 

bằng tia cực tím là mùi oxy phản ứng và là hiện tượng bình thường, vô hại 

đối với cơ thể con người. 
 

Bảo trì và chăm sóc 
 

1. Trước khi vệ sinh hoặc bảo trì máy tiệt trùng, hãy nhớ rút 

phích cắm điện. 
 

2. Khi vệ sinh hoặc bảo trì, vui lòng đeo găng tay để tránh làm 

trầy xước các cạnh của dụng cụ bên trong. 
 

3. Hãy thường xuyên lau sạch các vết bẩn trên bề mặt máy để giữ 

cho thiết bị luôn sạch sẽ và đẹp mắt. 
 

4. Các bộ phận điện không được ngâm trong nước. Không sử 

dụng bình xịt nước trên máy. 
 

5. Nên vệ sinh và bảo trì thường xuyên. Khi vệ sinh, hãy rút 

phích cắm điện, nhúng khăn ẩm vào một lượng nhỏ chất tẩy rửa 

tổng hợp trung tính, nhẹ nhàng lau sạch các vết bẩn bên trong và 

bên ngoài tủ, sau đó dùng khăn ẩm sạch lau sạch chất tẩy rửa. 
 

6. Khi không sử dụng máy tiệt trùng, nên ngắt nguồn điện. Trong 

thời gian dài không sử dụng, di chuyển hoặc bảo trì, trước tiên 

hãy ngắt kết nối nguồn và rút phích cắm điện. 
 

7. Nếu có hiện tượng bất thường xảy ra trong quá trình sử dụng, 

hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và ngắt nguồn điện. Để tránh 

nguy hiểm, nhân viên sửa chữa điện có trình độ phải thực hiện 

việc thay thế, lắp đặt hoặc sửa chữa. 
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Công bố sản phẩm 

Tiêu chuẩn: GB4706.1-2005 GB17988-2008 
 

Với sự đổi mới công nghệ và cải tiến sản phẩm, một số thông số 

có thể thay đổi. Các thông số đã thay đổi không áp dụng trở về 

trước cho sản phẩm này. Vui lòng tham khảo các thông số trên 

bảng tên sản phẩm để biết độ chính xác. 
 

Tất cả các hình minh họa trong sách hướng dẫn này đều dựa trên 

hình thức bên ngoài của mẫu chuẩn và chỉ nhằm mục đích minh 

họa. Hình thức thực tế phải dựa trên sản phẩm đã mua. 
 

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về nội dung của sách hướng dẫn này, 

công ty chúng tôi sẽ thông báo qua trang web chính thức. Chúng 

tôi rất tiếc rằng các thông báo riêng lẻ sẽ không được gửi. Trừ khi 

được nêu rõ ràng trong thông báo, những thay đổi về nội dung 

thường không áp dụng cho sản phẩm. 
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Sơ đồ mạch điện 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ đồ kết cấu 
 

1     2 3 4      5 8 16 Mặt lưng sau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
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1- Nút nguồn 

2- Nút chế độ tự động 

3- Màn hình hiển thị 4- 

Nút sấy 

5- Nút khử trùng 

6- Mặt kính cường lực 

7- Khung cửa 

8- Bản lề trên 

9- Thân tủ 

10-Kệ để đồ 

11-Đèn UV 

12-Cửa thoát khí nóng PTC 

13-Công tắc điều khiển cửa 

14-Bản lề cửa dưới 

15-Đèn ngủ 

16-Lỗ thông gió 

17-Dây nguồn 

18-Bộ lọc không khí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Phương pháp khắc phục sự cố và sửa chữa 
 

 
11Triệu chứng lỗi  Nguyên nhân có thể Phương án xử lý 

Cắm điện 
Nhấn nút bắt 
đầu 
Đèn không bật, 
Không có sưởi 
ấm 

1. Ổ cắm không có 

điện hoặc tiếp xúc 

kém  

2. Bo mạch bị lỗi 

1. Kiểm tra nguồn điện 
hoặc thay ổ cắm . 

2. Thay bo mạch mới  

Đèn UV 

không hoạt 

động 

 

1. Cửa tủ chưa đóng 
đúng cách 

2. Công tác điều khiển 
cửa tiếp xúc kém. 

3. Đèn UV bị trục trặc 

1. Đóng cửa tủ đúng cách . 
2. Điều chỉnh tình trạng 

tiếp xúc công tắc điều 
khiển cửa tủ. 

3. Thay bóng đèn UV mới 

Hiệu quả sấy 

kém 
 

1. Bộ phận làm nóng 
PTC bị hỏng. 

2. Quạt bị hỏng. 
3. Đặt quá nhiều đồ 

vật bên trong , hạn 
chế luồng không khí 
sấy và giảm nhiệt độ 

1. Thay thê bộ phận làm 
nóng PTC. 

2. Thay quạt mới . 
3. Không vượt quá trọng 

lượng định mức của bộ 
đồ ăn và đặt chúng với 
khoảng cách . 

4. Giảm số lượng bộ đồ ăn  
và mở rộng thời gian 
sấy 

Mùi khó chịu 
bên trong tủ  

1. Bộ đồ ăn không sạch 
sẽ, có chất hữu cơ 
sót lại hoặc tủ không 
sạch 

2. Mở cửa tủ trước 
ozone 
khử trùng bị phân 
hủy hoàn toàn 

1. Giữ bộ đồ ăn luôn sạch 
sẽ đảm bảo tủ luôn sạch 
khi vận hành . 
 

2. Đợi 10phut sau khi quá 
trình khử trùng bằng 
Ozone hoàn tất trước 
khi mở cửa 
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